
Đơn vị: 1000 đồng

TỔNG SỐ
ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN

THƯỜNG 

XUYÊN

A B 1=2+3 2 3

TỔNG CHI         36.888.000         29.026.000           7.862.000 

Trong đó 

1
Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an 

toàn xã hội
          1.492.653                        -             1.492.653 

1 Chi giáo dục                79.000                        -                  79.000 

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ                        -                          -                          -   

3 Chi y tế              100.000                        -                100.000 

4 Chi văn hóa, thông tin              194.000                        -                194.000 

5 Chi phát thanh, truyền thanh                80.000                        -                  80.000 

6 Chi thể dục thể thao                80.000                        -                  80.000 

7 Chi bảo vệ môi trường                42.000                        -                  42.000 

8 Chi các hoạt động kinh tế         19.518.400         18.984.900              533.500 

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, 

Đảng, đoàn thể 
        11.819.243           7.596.000           4.223.243 

10 Chi cho công tác xã hội           2.663.704           2.445.100              218.604 

11 Chi khác              100.000                        -                100.000 

12 Dự phòng ngân sách              719.000                        -                719.000 
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